
I. MỤC TIÊU, NỘI DUNG, HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON HẠNH PHÚC
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ánh
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Lớp 5
tuổi B

đoàn kết

Đồ chơi
ngoài
trời

1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT # # # # # # #

2 A. Phát triển vận động # # # # # # #

3 1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp # # # # # # #

4

Thực hiện đúng kỹ
thuật và thuần thục

các động tác trong bài
tập thể dục theo hiệu

lệnh, nhịp bản
nhạc/bài hát. Bắt đầu
và kết thúc động tác

đúng nhịp.

Tập kết hợp 5 động tác
cơ bản trong bài tập

thể dục

Bài 1:+ Hô hấp: Gà gáy.
+ Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra
trước.
+ Chân: Đưa chân ra phía
trước, đưa về phía sau.
+ Lưng, bụng, lườn: Đứng
cúi gập người,ngón tay chạm
mũi bàn chân.
 + Bật, nhảy: Nhảy lên đưa
hai chân sang ngang.

Khối Sân chơi
khu 1 x TDS TDS TDS TDS

14 2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động # # # # # # #
15 * Vận động: đi # # # # # # #

21

Giữ được thăng bằng
cơ thể khi thực hiện
vận động đi trên dây
dài 3-4m đặt trên sàn

Đi trên dây Tiết học: Đi trên dây" Lớp Lớp học x HĐH
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29 * Vận động: chạy # # # # # # #

32
Chạy được 18m liên
tục theo hướng thẳng
trong 5-7 giây

Chạy 18m liên tục
theo hướng thẳng
trong 5-7 giây

Tiết học.Chạy 18m liên tục
theo hướng thẳng trong 5-7
giây

Khối Sân chơi
khu 1 x HĐH

52 * Vận động: tung, ném, bắt # # # # # # #
Tập trung, khéo léo
thực hiện vận động

chuyền, bắt bóng qua
đầu chuyển ra sau
lưng hoặc ra phía

trước

63

Chuyền, bắt bóng qua
đầu chuyển ra sau
lưng hoặc ra phía
trước

 Chuyền, bắt bóng qua đầu
chuyển ra sau lưng hoặc ra
phía trước

Lớp Lớp học x HĐNT

69 * Vận động: bật, nhảy # # # # # # #

75
Bền bỉ, dẻo dai và giữ
được thăng bằng khi
nhảy lò cò 5m

Bền bỉ, dẻo dai và giữ
được thăng bằng khi
nhảy lò cò 5m

Tiết học Nhảy lò cò 5m Lớp Lớp học x HĐH

77 3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối
hợp tay - mắt # # # # # # #
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79
Tô màu kín, không
chờm ra ngoài đường
viền các hình vẽ

Tô màu hình vẽ

- Tô vẽ các loại đồ dùng đồ
chơi trong trường mầm non
- Tô màu vẽ tranh trường
mầm non
- Tô màu chữ cái o,ô,ơ có
trong các loại đồ dùng đồ
chơi

Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG HĐG

91 Tô màu hình vẽ Tô màu hình vẽ -  Vẽ hình và sao chép các
chữ cái o,ô ơ chữ số 1-6 Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG HĐG

105
Xếp chồng được 12-
15 khối, lắp ráp theo
mẫu

Xây dựng, lắp ráp với
12-15 khối

- Xây dựng, lắp ráp tường
mầm non. Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG HĐG

114

Biết tự mặc - cởi quần
áo, xâu dây giày, cài
quai dép, kéo khóa
(phéc mơ tuya)

Cài - cởi cúc, kéo
khóa phéc mơ tuya,
xâu - luồn - buộc dây

-  Cài - cởi cúc, kéo khóa
phéc mơ tuya. Lớp Lớp học x ĐTT ĐTT ĐTT

115

Biết tự mặc - cởi quần
áo, xâu dây giày, cài
quai dép, kéo khóa
(phéc mơ tuya)

Cài - cởi cúc, kéo
khóa phéc mơ tuya,
xâu - luồn - buộc dây

Cài cởi cúc áo trang phục
mùa hè Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG HĐG
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122

Biết sử dụng đúng
cách một số văn
phòng phẩm thông
thường

Sử dụng một số thiết
bị văn phòng phẩm:
băng keo 1 mặt, ghim
vòng, gim bấm, dập
lỗ,…

- Sử dụng một số thiết bị văn
phòng phẩm: băng keo 1 mặt,
ghim vòng, gim bấm, dập
lỗ,…

Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG HĐG

123 B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe # # # # # # #

124 1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của
chúng đối với sức khỏe # # # # # # #

135

Biết một số thói quen
ăn uống tốt (ăn chậm,

nhai kỹ, không kén
chọn thức ăn, không
vừa nhai vừa nói,…)

Thói quen ăn uống
tốt/không tốt (ăn

chậm, nhai kỹ, không
kén chọn thức ăn,

không vừa nhai vừa
nói,…)

- Trò chuyện thói quen ăn
chậm, nhai kỹ. Lớp Lớp học x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

174 2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt # # # # # # #
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175

Có kỹ năng rửa tay
bằng xà phòng đúng
quy trình. Có thói
quen tự rửa tay bằng
xà phòng trước khi ăn,
sau khi đi vệ sinh và
khi tay bẩn

Rèn luyện kỹ năng rửa
tay bằng xà phòng

-  Thực hành kỹ năng rửa tay
bằng xà phòng Lớp Lớp học x VS-AN VS-AN HĐC HĐC

178
Biết tự thay quần áo
khi bị ướt/bẩn và để
vào nơi quy định

Thay quần áo và để
vào nơi quy định

- Trò chuyện vế cách thay
quần áo và để vào nơi quy
định

Lớp Lớp học x HĐC

181 Biết sử dụng thiết bị
vệ sinh đúng cách

Nội quy khu vực vệ
sinh

- Trò chuyện về nội quy khu
vực vệ sinh..
- Hướng dẫn sử dụng đồ
dùng vệ sinh đúng cách.

Lớp Lớp học x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

182 3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe # # # # # # #

183

Có một số hành vi văn
minh, thói quen tốt
trong ăn uống và chủ
động thực hiện hàng
ngày

Mời cô, mời bạn khi
ăn

- Rèn kỹ năng mời cô, mời
bạn khi ăn Lớp Lớp học x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN
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186

Có một số hành vi văn
minh, thói quen tốt
trong ăn uống và chủ
động thực hiện hàng
ngày

Không uống nước lã,
ăn quà vặt ngoài
đường

- Không uống nước lã, ăn quà
vặt ngoài đường Lớp Lớp học x

188
Biết cách phân biệt
thực phẩm/ thức ăn

sạch, an toàn

Phân biệt thực phẩm/
thức ăn sạch, an toàn

- Xem video hướng dẫn lựa
chọn thực phẩm sạch, an toàn
 - Hướng dẫn cách xem hạn
sử dụng, ký hiệu an toàn,
hướng dẫn sử dụng bằng ký
hiệu trên bao bì sản phẩm

Lớp Lớp học x HĐC

193
Có một số thói quen
tốt trong vệ sinh,
phòng bệnh

Đi vệ sinh đúng nơi
quy định

-  Hướng dẫn trẻ đi vệ sinh
đúng nơi quy định Lớp Lớp học x VS-AN

201 4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh # # # # # # #

Nhận ra và không chơi
một số đồ vật có thể
gây nguy hiểm. Nói
được mối nguy hiểm

khi đến gần

Một số đồ vật gây
nguy hiểm203

- Trò chuyện, xem tranh ảnh,
video về không leo trèo trên
cửa, cột, bàn, ghế

Lớp Lớp học x HĐC
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214
Biết tránh một số

trường hợp không an
toàn

Một số trường hợp
không an toàn:

- Người lạ bế ẫm, rủ đi
chơi, cho đồ ăn.
- Tự ý đi ra khỏi

nhà/trường/lớp một
mình khi chưa được
người lớn cho phép

- Trò chuyện, thực hành về
một số trường hợp không an
toàn:
- Người lạ bế ẫm, rủ đi chơi,
cho đồ ăn.

Lớp Lớp học x ĐTT HĐC

218
Tự giác thực hiện

được một số quy định
về an toàn tại

trường/lớp

Quy định an toàn của
trường/lớp

- Hướn dẫn 1 số quy định an
toàn của trường/lớp mầm non Lớp Lớp học x ĐTT

223 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC # # # # # # #

224 A. Khám phá khoa học # # # # # # #

225 1. Các bộ phận cơ thể con người # # # # # # #
236 2. Đồ vật: # # # # # # #
237 * Đồ dùng, đồ chơi # # # # # # #

tt Mục tiêu năm Nội dung chủ đề
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247

: Khám phá đặc điểm
nổi bật, công dụng,
cách sử dụng đồ dùng
đồ chơi trong trường
MN.

: Khám phá đặc điểm
nổi bật, công dụng,
cách sử dụng đồ dùng
đồ chơi trong trường
MN.

- Tiết học: khám phá đồ chơi
trong trường mầm non Lớp Lớp học x HĐH

249
Biết được mối liên hệ

đơn giản giữa đặc
điểm cấu tạo với cách
sử dụng của đồ dùng/
đồ chơi quen thuộc

Mối liên hệ đơn giản
giữa đặc điểm cấu tạo
với cách sử dụng của
đồ chơi/đồ dùng quen

thuộc

- Quan sát đu quay, cầu trượt,
xích đu, bập bênh, Lớp Sân chơi

khu 1 x HĐNT HĐNT HĐNT

250 - Quan sát đồ dùng nấu ăn
trong trường mầm non Lớp Sân chơi

khu 2 x HĐNT

251 - Quan sát đồ dùng, đồ chơi
của bé ở lớp Lớp Lớp học x HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

252

Biết so sánh sự khác
nhau và giống nhau
của 2-3 đồ dùng, đồ
chơi

So sánh sự khác nhau
và giống nhau của 2-3
đồ dùng, đồ chơi.

- Lập bảng so sánh sự khác
nhau và giống nhau của 2-3
đồ dùng, đồ chơi trong
trường mầm non

Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG

253

Biết phân loại đồ
dùng, đồ chơi theo 2-3
dấu hiệu về chất liệu
và công dụng

Phân loại đồ dùng, đồ
chơi theo 2-3 dấu hiệu
về chất liệu và công
dụng

- Phân loại đồ dùng, đồ chơi
theo 2-3 dấu hiệu về chất liệu
và công dụng trong trường
mầm non

Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG

tt Mục tiêu năm Nội dung chủ đề
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293 4. Một số hiện tượng tự nhiên
* Thời tiết, mùa:

# # # # # # #
294 * Thời tiết, mùa # # # # # # #

Dự đoán được một số
hiện tượng tự nhiên
đơn giản sắp xảy ra

Dấu hiệu dự báo về sự
xuất hiện của một số
hiện tượng tự nhiên

300 - Quan sát bầu trời Lớp Sân chơi
khu 1 x HĐNT

335 B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán # # # # # # #

336 1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm # # # # # # #

337
Biết đếm trong phạm
vi 10 và đếm theo khả
năng

Đếm trong phạm vi
10, đếm xuôi, đếm
ngược theo khả năng

-  Đếm đồ dùng, đồ chơi
trong phạm vi 10, đếm xuôi,
đếm ngược theo khả năng

Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG HĐG

344

Nhận biết các con số
từ 5 - 10 và sử dụng
các số đó để chỉ số
lượng, số thứ tự

Các chữ số, số lượng
và số thứ tự trong
phạm vi 10 (từ số 6-
số 10)

Tiết học.Nhận biết số lượng
6. Nhận biết số 6. Lớp Lớp học x HĐH

345

Nhận biết các con số
từ 5 - 10 và sử dụng
các số đó để chỉ số
lượng, số thứ tự

Các chữ số, số lượng
và số thứ tự trong
phạm vi 10 (từ số 6-
số 10)

Tiết học. Ôn số lượng trong
phạm vi 5 Lớp Lớp học x HĐH

tt Mục tiêu năm Nội dung chủ đề
Hoạt động chủ đề
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346

Nhận biết các con số
từ 5 - 10 và sử dụng
các số đó để chỉ số
lượng, số thứ tự

Các chữ số, số lượng
và số thứ tự trong
phạm vi 10 (từ số 6-
số 10)

 Ghép tương ứng, tạo nhóm
có số lượng trong phạm vi 6,
tìm số từ 1-6

Lớp Lớp học x HĐG HĐG

Có khả năng so sánh
số lượng của ba nhóm
đối tượng trong phạm
vi 10 bằng các cách

khác nhau và nói được
kết quả: bằng nhau,
nhiều nhất, ít hơn, ít

nhất

So sánh số lượng của
2 nhóm đối tượng

trong phạm vi 6 bằng
các cách khác nhau.

356 Chơi thêm bớt trong phạm vi
6 Lớp Lớp học x HĐG

378 2. Xếp tương ứng # # # # # # #

380 3. Sắp xếp theo quy tắc # # # # # # #

381

Nhận ra được quy tắc
sắp xếp của 4 đối
tượng (ABCD,
AABB, ABBA) và
tiếp tục thực hiện sao
chép lại

So sánh, phát hiện quy
tắc sắp xếp và sắp xếp
theo quy tắc  (ABCD,
AABB, ABBA) đối
tượng các chủ đề

- Lập bảng so sánh, phát hiện
quy tắc sắp xếp và sắp xếp
theo quy tắc đồ dùng, đồ chơi
trong trường mầm non

Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG HĐG

405 6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian # # # # # # #

408

Phân biệt  được hôm
qua, hôm nay, ngày
mai qua các sự kiện
hàng ngày

Nhận biết hôm qua,
hôm nay, ngày mai

-  Nhận biết hôm qua, hôm
nay, ngày mai Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG HĐG

tt Mục tiêu năm Nội dung chủ đề
Hoạt động chủ đề
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Địa điểm
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413 C. Khám phá xã hội # # # # # # #

414 1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng # # # # # # #

420

Biết được những đặc
điểm nổi bật của

trường/lớp mầm non;
công việc của các cô
bác trong trường khi
được hỏi, trò chuyện

Đặc điểm nổi bật của
trường/lớp mầm non;
công việc của các cô

bác trong trường
Tiết học:Khám phá trường
mầm non của bé Lớp Lớp học x HĐH

421

Quan sát, trò chuyện về các
lớp, khu phòng trường mầm
non. Quan sát, trò chuyện
công việc của các cô bác
trong  trường MN

Lớp Sân chơi
khu 2 x HĐNT HĐNT

424
Kể được một số địa
điểm công cộng gần
gũi nơi trẻ sống

Một số địa điểm công
cộng gần gũi

Trò chơi: Bạn của chúng
mình Lớp Lớp học x HĐC

439 3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh # # # # # # #

440

Kể được tên và hoạt
động nổi bật của một
số lễ hội, sự kiện văn
hóa tại địa phương

Tên và hoạt động nổi
bật của một số lễ hội,
sự kiện văn hóa địa

phương

Tìm hiểu về: Tết Trung thu Lớp Lớp học x ĐTT

tt Mục tiêu năm Nội dung chủ đề
Hoạt động chủ đề

Phạm
vi thực
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Địa điểm
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Kể được tên và hoạt
động nổi bật của một
số lễ hội, sự kiện văn
hóa tại địa phương

Tên và hoạt động nổi
bật của một số lễ hội,
sự kiện văn hóa địa

phương

441 Quan sát tranh, phông, đồ
chơi, bánh kẹo trung thu. Lớp Sân chơi

khu 1 x HĐNT

442 Tổ chức vui tết trung thu Lớp Sân chơi
khu 2 x LH

443
Xem video, trò chuyện về các
hoạt động trong ngày tết
trung thu

Lớp Lớp học x HĐC

444

Kể được tên và hoạt
động nổi bật của một
số lễ hội, sự kiện văn
hóa tại địa phương

Tên và hoạt động nổi
bật của một số lễ hội,
sự kiện văn hóa địa
phương

Tập văn nghệ trung thu Khối
Phòng
chức
năng

x HĐC

445

Kể được tên và hoạt
động nổi bật của một
số lễ hội, sự kiện văn
hóa tại địa phương

Tên và hoạt động nổi
bật của một số lễ hội,
sự kiện văn hóa địa
phương

Ngày hội đến trường của bé Khối Sân chơi
khu 1 x LH

463 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ # # # # # # #

464 A. Nghe hiểu lời nói # # # # # # #

tt Mục tiêu năm Nội dung chủ đề
Hoạt động chủ đề
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Địa điểm
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504

Có khả năng nghe
hiểu nội dung chuỵên
kể, truyện đọc phù
hợp với độ tuổi và chủ
đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung
chuỵên kể, truyện đọc
phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Tiết học. Kể chuyện trẻ nghe:
Gà tơ đi học Lớp Lớp học x HĐH

506

Có khả năng nghe
hiểu nội dung chuỵên

kể, truyện đọc phù
hợp với độ tuổi và chủ

đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung
truyện kể phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực

hiện

Đọc truyện trẻ nghe: Bé hiểu
phép tắc Lớp Lớp học x HĐC

516

Có khả năng nghe các
bài hát, bài thơ, ca
dao, đồng dao  phù
hợp với chủ đề phù
hợp với độ tuổi

Nghe các bài hát  phù
hợp với độ tuổi và chủ
đề thực hiện

Nghe hát: Rước đèn tháng 8

Lớp Lớp học x ĐTT

517

Có khả năng nghe các
bài hát, bài thơ, ca
dao, đồng dao  phù
hợp với chủ đề phù
hợp với độ tuổi

Nghe các bài hát  phù
hợp với độ tuổi và chủ
đề thực hiện

Nghe hát: Chú cuội chơi
trăng

Lớp Lớp học x ĐTT

tt Mục tiêu năm Nội dung chủ đề
Hoạt động chủ đề

Phạm
vi thực
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Địa điểm
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518

Có khả năng nghe các
bài hát, bài thơ, ca
dao, đồng dao  phù
hợp với chủ đề phù
hợp với độ tuổi

Nghe các bài hát  phù
hợp với độ tuổi và chủ
đề thực hiện

Nghe hát: Vầng trăng cổ tích Lớp Lớp học x HĐC

519

Có khả năng nghe các
bài hát, bài thơ, ca
dao, đồng dao  phù
hợp với chủ đề phù
hợp với độ tuổi

Nghe các bài hát  phù
hợp với độ tuổi và chủ
đề thực hiện

Nghe hát: Địu con đi nhà trẻ Lớp Lớp học x ĐTT

549

Có khả năng nghe các
bài hát, bài thơ, ca
dao, đồng dao  phù
hợp với chủ đề phù
hợp với độ tuổi

Nghe các bài hát  phù
hợp với độ tuổi và chủ
đề thực hiện

Nghe hát:  Đi học Lớp Lớp học x ĐTT

554

Có khả năng nghe các
bài hát, bài thơ, ca
dao, đồng dao  phù
hợp với chủ đề phù
hợp với độ tuổi

Nghe các bài thơ  phù
hợp với độ tuổi và chủ
đề thực hiện

Nghe bài thơ:  Cô giáo của
em Lớp Lớp học x ĐTT

tt Mục tiêu năm Nội dung chủ đề
Hoạt động chủ đề
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569

Có khả năng nghe các
bài hát, bài thơ, ca
dao, đồng dao  phù
hợp với chủ đề phù
hợp với độ tuổi

Nghe các bài thơ  phù
hợp với độ tuổi và chủ
đề thực hiện

Nghe bài thơ:  Chú Cuội ngồi
gốc cây đa Lớp Lớp học x ĐTT

586 B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày # # # # # # #

594

Sử dụng được các từ
chỉ sự vật, hoạt động,
đặc điểm phù hợp với
ngữ cảnh

Sử dụng các từ chỉ sự
vật, hoạt động, đặc
điểm phù hợp với ngữ
cảnh

ĐTT: Xem tranh, video hình
ảnh về sự vật, hoạt động, đặc
điểm phù hợp với ngữ cảnh

Lớp Lớp học x ĐTT

598

Có khả năng đọc
thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ
tuổi và chủ đề thực
hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca
dao, đồng dao phù hợp
độ tuổi các chủ đề

Tiết học. Đọc thơ:" Trăng ơi
từ đâu đến" Lớp Lớp học x HĐH

Có khả năng đọc
thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ
tuổi và chủ đề thực
hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca
dao, đồng dao phù hợp
độ tuổi các chủ đề

Tiết học đọc thơ : Bé tới
trường Lớp Lớp học x HĐH

tt Mục tiêu năm Nội dung chủ đề
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600

Có khả năng đọc
thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ
tuổi và chủ đề thực
hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca
dao, đồng dao phù hợp
độ tuổi các chủ đề

Tiết học: Đọc thơ Giờ chơi
của bé Lớp Lớp học x HĐH

621

Có khả năng đọc
thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ
tuổi và chủ đề thực
hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca
dao, đồng dao phù hợp
độ tuổi các chủ đề

Tiết học. Đọc thơ: Bập bênh Lớp Lớp học x HĐH

636 C. Làm quen với việc
đọc - viết

# # # # # # # # #

637 Biết tự chọn sách để
"đọc" và xem

Tự chọn sách để "đọc"
và xem

- Giới thiệu, xem số loại sách
mầm non Lớp Lớp học x HĐG

644 Biết tự chọn sách để
"đọc" và xem

Làm quen với cách
đọc và viết tiếng Việt:
+ Hướng đọc, viết: từ
trái sang phải, từ dòng
trên xuống dòng dưới,
từ trang đầu đến trang
cuối, cách ngắt nghỉ

sau các dấu câu.

Xem sách, tập "đọc" truyện
tranh liên quan đến chủ đề x HĐG

tt Mục tiêu năm Nội dung chủ đề
Hoạt động chủ đề
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647

Biết cách "đọc sách"
từ trái sang phải, từ
trên xuống dưới, từ
đầu sách đến cuối
sách

Làm quen với cách
đọc và viết tiếng Việt:
+ Hướng đọc, viết: từ
trái sang phải, từ dòng
trên xuống dòng dưới,
từ trang đầu đến trang
cuối, cách ngắt nghỉ
sau các dấu câu.

Làm quen với cách đọc và
hướng đọc các chữ cái. O, ô,
ơ

Lớp Lớp học x HĐC

657

Biết phân biệt phần
mở đầu, kết thúc của
sách. "Đọc" truyện

qua các tranh vẽ. Biết
giữ gìn và bảo vệ sách

Phân biệt phần mở
đầu, kết thúc của sách.
"Đọc" truyện qua các
tranh vẽ. Giữ gìn và

bảo vệ sách

- Giới thiệu, xem sách để
phần mở đầu, kết thúc của
sách. Giữ gìn và bảo vệ sách

Lớp Lớp học x HĐG

659

Nhận ra và thực hiện
đúng kí hiệu thông
thường trong cuộc
sống

Làm quen, thực hiện
theo chỉ dẫn của một
số kí hiệu thông
thường ở gia đình,
trường lớp, nơi công
cộng

-  Làm quen chỉ dẫn của một
số kí hiệu thông thường ở
trường lớp.

Lớp Sân chơi
khu 1 x HĐNT

tt Mục tiêu năm Nội dung chủ đề
Hoạt động chủ đề
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662

Nhận ra và thực hiện
đúng kí hiệu thông
thường trong cuộc
sống

Làm quen, thực hiện
theo chỉ dẫn của một
số kí hiệu thông
thường ở gia đình,
trường lớp, nơi công
cộng

- Trò chuyện, xem hình ảnh
về 1 số kí hiệu trong trường
tiểu học: Khu vực đi vệ sinh,
các khu vực lớp, phòng, biển
lớp…

Lớp Sân chơi
khu 1 x ĐTT

667

Có khả năng nhận
dạng các chữ trong
bảng chữ cái Tiếng
Việt, chữ in thường, in
hoa

Nhận dạng các chữ cái
"o,ô,ơ" trong bảng chữ
cái Tiếng Việt, chữ in

thường, in hoa

Tiết học. Làm quen nhóm
chữ cái: o, ô, ơ Lớp Lớp học x HĐH

668

Có khả năng nhận
dạng các chữ trong
bảng chữ cái Tiếng
Việt, chữ in thường, in
hoa

 - Nối chữ, ghép chữ, ghép từ
có chữ o,ô,ơ. Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG HĐG

699
Biết "viết" tên của bản
thân theo cách của
mình

"Viết" tên của bản
thân theo cách của
mình

- Thực hành"viết" tên của
bản thân theo cách của mình Lớp Lớp học x HĐG

700 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI # # # # # # #

tt Mục tiêu năm Nội dung chủ đề
Hoạt động chủ đề
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701 A. Phát triển tình cảm # # # # # # #

702 1. Thể hiện ý thức về bản thân # # # # # # #

707
Biết mình là

con/cháu/anh/chị/em
trong gia đình

Vị trí và trách nhiệm
của bản thân trong gia

đình và lớp học

TC Xem tranh ảnh công việc
bé làm trong gia đình Lớp Lớp học x ĐTT

708

TC: Thực hiện công việc
được giao

Thực hành sắp xếp đồ chơi
trong góc

Lớp Lớp học x HĐG

709
Biết vâng lời, giúp đỡ
bố mẹ, cô giáo những
việc vừa sức

Thực hiện công việc
được giao ( trực nhật,
xếp dọn đồ chơi )

Cho trẻ thực hành dọn vệ
sinh lớp học: Lau giá đồ chơi,
rửa ca cốc, lau bàn ghế, lau
cửa sổ…

Lớp Lớp học x VS-AN

710
Biết vâng lời, giúp đỡ
bố mẹ, cô giáo những
việc vừa sức

Thực hiện công việc
được giao ( trực nhật,
xếp dọn đồ chơi )

Làm vệ sinh lớp học:
+ Lau đồ chơi/giá đồ chơi Lớp Lớp học x HĐC

711
Biết vâng lời, giúp đỡ
bố mẹ, cô giáo những
việc vừa sức

Thực hiện công việc
được giao ( trực nhật,
xếp dọn đồ chơi )

+ Lau bàn ghế Lớp Lớp học x HĐC

714 Mạnh dạn bày tỏ ý
kiến của bản thân

Mạnh dạn, tự tin bày
tỏ ý kiến

Mạnh dạn, tự tin nói lời chúc
tết ông bà, người thân, bạn
bè…

Lớp Lớp học x ĐTT ĐTT ĐTT

tt Mục tiêu năm Nội dung chủ đề
Hoạt động chủ đề

Phạm
vi thực
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Địa điểm
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719

Thực hiện nội quy của góc
chơi
- Chơi: Góc xây dựng, góc
phân vai, góc tranh chuyện

Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG HĐG

720 2. Thể hiện sự tự tin,
tự lực

# # # # # # #

721

Có khả năng tự làm
được một số việc đơn
giản trong sinh hoạt
hàng ngày

Tự làm một số việc
đơn giản hàng ngày

-  Tự làm một số việc đơn
giản hàng ngày trong lớp Lớp Lớp học x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

722

Có khả năng tự làm
được một số việc đơn
giản trong sinh hoạt
hàng ngày

Tự làm một số việc
đơn giản hàng ngày vi
deo phơi quần áo

https://drive.google.com/file/d
/1MOmSt2KmZMujj9r_rskkm_j
nGx-vcXqO/view?usp=sharing

Lớp Lớp học x HĐC

723

Có khả năng tự làm
được một số việc đơn
giản trong sinh hoạt
hàng ngày

Tự làm một số việc
đơn giản hàng ngày
Vi deo sắp và dọn bàn
ăn Vinh quang

https://drive.google.com/file/d
/1vigOZFqmTu8CYcKYfYGeavvi0
RwE6Mz_/view?usp=sharing

Lớp Lớp học x HĐC

724

Có khả năng tự làm
được một số việc đơn
giản trong sinh hoạt
hàng ngày

Tự làm một số việc
đơn giản hàng ngày
Vi deo sử dụng đồ
dùng ăn uống

https://drive.google.com/file/d
/1TIJxRIlWgddt8dg7fyMbgZQ8j
PN3SwO2/view?usp=sharing

Lớp Lớp học x HĐC

tt Mục tiêu năm Nội dung chủ đề
Hoạt động chủ đề

Phạm
vi thực
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725

Có khả năng tự làm
được một số việc đơn
giản trong sinh hoạt
hàng ngày

Tự làm một số việc
đơn giản hàng ngày
Vi deo Hướng dẫn trẻ
cách gấp quần áo ngọc
xuyên

https://drive.google.com/file/d
/1g5R1EwRSR1mnU2eCyL0w8H
4KvMD9lVEo/view?usp=sharing

Lớp Lớp học x HĐC

730

Cố gắng tự hoàn thành
đến cùng công việc
được giao có sự giám
sát của giáo viên. Tự
nhận xét được mức độ
hoàn thành công việc.
Biết thể hiện sự vui
thích khi hoàn thành
công việc

Thực hiện công việc
theo sự phân công và
giám sát của cô giáo

Thực hiện vệ sinh nguyên
 học liệu tái chế từ nhựa,
 kim loại để sử dụng làm
 đồ chơi.

Lớp Lớp học x VS-AN HĐG HĐG

731 3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện
tượng xung quanh

# # # # # # #

tt Mục tiêu năm Nội dung chủ đề
Hoạt động chủ đề
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732

Nhận biết được một số
trạng thái cảm xúc:
vui, buồn, sợ hãi, tức
giận, ngạc nhiên, xấu
hổ qua tranh; qua nét
mặt, cử chỉ, giọng nói
của người khác

Một số trạng thái cảm
xúc khác nhau: vui,
buồn, ngạc nhiên, sợ
hãi, xấu hổ các chủ đề.

Trò chuyện cho trẻ biết: Một
số trạng thái cảm xúc khác
nhau: vui, buồn, ngạc nhiên,
sợ hãi, xấu hổ.

Lớp Lớp học x ĐTT ĐTT

Biết thể hiện sự an ủi
và chia vui với người

thân và bạn bè. Dễ
hòa đồng với bạn bè

trong nhóm chơi

Quan tâm đến người
thân và bạn bè741 Tiết học: Bạn của bé Lớp Lớp học x HĐH

743
Biết kiềm chế cảm
xúc tiêu cực khi được
an ủi, giải thích

Cách kiềm chế cảm
xúc tiêu cực

- Quan sát, động viên đến
từng cá nhân trẻ. Lớp Lớp học x ĐTT

759 B. Phát triển kỹ năng xã hội # # # # # # #
760 1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội # # # # # # #

761

Thực hiện được một
số quy định ở lớp, gia
đình và nơi công cộng
phù hợp độ tuổi

 Dọn dẹp và sắp xếp
đồ dùng, sau khi chơi
cất đồ chơi vào nơi
quy định

-  Rèn nề nép,thói quen dọn
dẹp và sắp xếp đồ dùng, sau
khi chơi cất đồ chơi vào nơi
quy định

Trường Lớp học x HĐG HĐG HĐG HĐG

tt Mục tiêu năm Nội dung chủ đề
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https://www.youtube.com/watch?v=UBRBhDsMj0M
https://www.youtube.com/watch?v=103LHHLDOx0


Thực hiện được một
số quy định ở lớp, gia
đình và nơi công cộng
phù hợp độ tuổi

 Dọn dẹp và sắp xếp
đồ dùng, sau khi chơi
cất đồ chơi vào nơi
quy định

-  Rèn nề nép,thói quen dọn
dẹp và sắp xếp đồ dùng, sau
khi chơi cất đồ chơi vào nơi
quy định

Trường Lớp học x HĐG

Thực hiện được một
số quy định ở lớp, gia
đình và nơi công cộng
phù hợp độ tuổi

 Dọn dẹp và sắp xếp
đồ dùng, sau khi chơi
cất đồ chơi vào nơi
quy định

-  Rèn nề nép,thói quen dọn
dẹp và sắp xếp đồ dùng, sau
khi chơi cất đồ chơi vào nơi
quy định

Trường Lớp học x HĐG

Thực hiện được một
số quy định ở lớp, gia
đình và nơi công cộng
phù hợp độ tuổi

 Dọn dẹp và sắp xếp
đồ dùng, sau khi chơi
cất đồ chơi vào nơi
quy định

-  Rèn nề nép,thói quen dọn
dẹp và sắp xếp đồ dùng, sau
khi chơi cất đồ chơi vào nơi
quy định

Trường Lớp học x HĐG

Thực hiện được một
số quy định ở lớp, gia
đình và nơi công cộng
phù hợp độ tuổi

 Dọn dẹp và sắp xếp
đồ dùng, sau khi chơi
cất đồ chơi vào nơi
quy định

-  Rèn nề nép,thói quen dọn
dẹp và sắp xếp đồ dùng, sau
khi chơi cất đồ chơi vào nơi
quy định

Trường Lớp học x HĐG

766

Thực hiện được một
số quy định ở lớp, gia
đình và nơi công cộng
phù hợp độ tuổi

 Trật tự khi ăn - ngủ
- Rèn nề nếp, thói quen trật
tự khi ăn - ngủ, không làm ồn
nơi công cộng,

Lớp Lớp học x VS-AN

tt Mục tiêu năm Nội dung chủ đề
Hoạt động chủ đề
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https://www.youtube.com/watch?v=asUk_dXFgD0
https://drive.google.com/file/d/1dLUs71IYeZ8d6RhAtHdnGDb8toqoUU2_/view?usp=sharing


769

Biết lắng nghe ý kiến
của người khác và trao
đổi ý kiến, chia sẻ
kinh nghiệm của mình
với các bạn

Lắng nghe và trao đổi
ý kiến với người khác

- Trò chuyện, giao tiếp cùng
trẻ. Lớp Lớp học x ĐTT

777

Biết quan tâm, chia sẻ,
giúp đỡ bạn. Sẵn sàng
thực hiện nhiệm vụ
đơn giản cùng người
khác.

Quan tâm, chia sẻ,
nhường nhịn, giúp đỡ
bạn.

-  Giáo dục trẻ quan tâm, chia
sẻ, nhường nhịn, giúp đỡ bạn. Lớp Lớp học x ĐTT

778

Biết tìm cách để giải
quyết mâu thuẫn
(dùng lời, nhờ sự can
thiệp của người khác,
chấp nhận nhường
nhịn )

Cách đề nghị sự giúp
đỡ của người khác khi
cần thiết

- Gợi ý trẻ cách đề nghị sự
giúp đỡ của người khác khi
cần thiết

Lớp Lớp học x HĐG

781
Biết quan tâm bảo vệ
môi trường xung
quanh

Bảo vệ nguồn nước,
môi trường thiên nhiên - Nhặt lá cây, nhổ cỏ Lớp Sân chơi

khu 1 x HĐNT HĐNT

787 2. Quan tâm đến môi trường # # # # # # #

tt Mục tiêu năm Nội dung chủ đề
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http://mnmydinh2-ntl.edu.vn/tai-nguyen/bai-giang-video/day-tre-ky-nang-phong-ve-truoc-mot-so-con-vat-nguy-hiem.html
https://drive.google.com/file/d/1xaibflM3JX8WkPjKSgKY5o9AOrr9s31x/view?usp=sharing
http://mndinhtienhoang.hoankiem.edu.vn/thu-vien/video-clip/phim-hoat-hinh-cung-chung-tay-bao-ve-moi-truong-bien-.html
https://drive.google.com/file/d/1l5DVDvdDiI2y2HnEN65otinfkls4HyRH/view?usp=sharing


790

Có hành vi bảo vệ môi
trường trong sinh hoạt
hàng ngày và biết
nhắc nhở mọi người
xung quanh cùng thực
hiện

Có hành vi bảo vệ môi
trường trong sinh hoạt
hàng ngày và biết nhắc
nhở mọi người xung
quanh cùng thực hiện

Quan sát sự hoà tan trong
nước Lớp Lớp học x HĐNT

Hành vi giữ gìn, bảo
vệ môi trường801 Hành vi giữ gìn, bảo

vệ môi trường

Quan sát biển báo: Không xả
rác bừa bãi, không bẻ cành,
hái hoa trân sân trường

Lớp Sân chơi
khu 1 x HĐNT HĐNT

807 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ # # # # # # #
808 A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc

sống và các tác phẩm nghệ thuật
# # # # # # #

tt Mục tiêu năm Nội dung chủ đề
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811

Chăm chú lắng nghe,
và hưởng ứng cảm
xúc (hát theo, vỗ tay,
nhún nhảy, lắc lư, thể
hiện động tác minh
họa) theo bài hát, bản
nhạc; thích nghe đọc
thơ, đồng dao, ca dao,
tục ngữ; thích nghe kể
câu chuyện phù hợp
với độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Nghe bài hát, bản
nhạc; thơ, đồng dao,
ca dao, tục ngữ; kể
chuyện phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện

- Nghe bài hát, bản nhạc; thơ,
đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể
chuyện phù hợp với độ tuổi
và chủ đề trường mầm non

Lớp Lớp học x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

826 B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình # # # # # # #

827

Thích nghe và nhận
biết các thể loại âm
nhạc khác nhau (nhạc
thiếu nhi, dân ca, nhạc
cổ điển)

Nghe và nhận biết các
thể loại âm nhạc khác
nhau (nhạc thiếu nhi,
dân ca, nhạc cổ điển)

- Cho trẻ nghe và nhận biết
các thể loại âm nhạc khác
nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca,
nhạc cổ điển chủ đề trường
mầm non

Lớp Lớp học x ĐTT ĐTT

tt Mục tiêu năm Nội dung chủ đề
Hoạt động chủ đề
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836

Thích nghe và nhận ra
sắc thái (vui, buồn,
tình cảm tha thiết) của
các bài hát, bản nhạc

Nghe và nhận ra sắc
thái (vui, buồn, tình
cảm tha thiết) của các
bài hát, bản nhạc

-  Nghe và nhận ra sắc thái
(vui, buồn, tình cảm tha thiết)
của các bài hát, bản nhạc
trong chủ đề Trường mầm
non

Lớp Lớp học x ĐTT ĐTT ĐTT

Biết hát đúng giai
điệu, lời ca, hát diễn
cảm phù hợp với sắc
thái, tình cảm của bài
hát qua giọng hát, nét
mặt, điệu bộ, cử chỉ…

Hát đúng giai điệu, lời
ca và thể hiện sắc thái,
tình cảm của bài hát

Tiết học: Dạy hát Bé chơi
bập bênh Lớp Lớp học x HĐH

Biết hát đúng giai
điệu, lời ca, hát diễn
cảm phù hợp với sắc
thái, tình cảm của bài
hát qua giọng hát, nét
mặt, điệu bộ, cử chỉ…

Hát đúng giai điệu, lời
ca và thể hiện sắc thái,
tình cảm của bài hát

850 Tiết học dạy hát: Vầng trăng
yêu thương Lớp Lớp học x HĐH

867

Có khả năng vận động
nhịp nhàng phù hợp
với sắc thái, nhịp điệu
bài hát, bản nhạc với
các hình thức (vỗ tay
theo các loại tiết tấu,
múa)

Sử dụng các dụng cụ
gõ đệm theo phách,
nhịp, tiết tấu

VĐ TTC:  Rước đèn dưới
ánh trăng Lớp Lớp học x HĐC

Biết phối hợp và lựa
chọn các nguyên vật
liệu tạo hình, vật liệu
thiên nhiên để tạo ra

sản phẩm

Lựa chọn, phối hợp
các nguyên vật liệu tạo

hình, vật liệu trong
thiên nhiên, phế liệu

để tạo ra các sản phẩm

892 Tiết học: làm đèn trung thu
bằng các nguyên vật liệu Lớp Lớp học x HĐH

tt Mục tiêu năm Nội dung chủ đề
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900

Biết phối hợp các kĩ
năng vẽ để tạo thành
bức tranh có màu sắc
hài hòa, bố cục cân
đối

Vẽ để tạo thành bức
tranh có màu sắc hài
hòa, bố cục cân đối

Tiết học. Vẽ đồ chơi ngoài
trời Lớp Lớp học x HĐH

902

Biết phối hợp các kĩ
năng vẽ để tạo thành
bức tranh có màu sắc
hài hòa, bố cục cân
đối

Vẽ để tạo thành bức
tranh có màu sắc hài
hòa, bố cục cân đối

Tiết học. Vẽ trường mầm non Lớp Lớp học x HĐH

921

Biết phối hợp các kĩ
năng nặn để tạo thành
sản phẩm có bố cục
cân đối

Phối hợp các kĩ năng
nặn để tạo thành sản
phẩm có bố cục cân
đối

Tiết học. Nặn đồ chơi tặng
bạn Lớp Lớp học x HĐH

922

Biết phối hợp các kĩ
năng xếp hình để tạo
thành các sản phẩm có
kiểu dáng, màu sắc hài
hòa, bố cục cân đối

Phối hợp các kĩ năng
xếp hình để tạo thành
các sản phẩm có kiểu
dáng, màu sắc hài hòa,
bố cục cân đối

HĐG: Làm đồ chơi trung thu,
đồ chơi trong trường mầm
non.

Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG

933 C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm
nhạc, tạo hình)

# # # # # # #

tt Mục tiêu năm Nội dung chủ đề
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951

Có khả năng nói lên ý
tưởng và tạo ra các
sản phẩm tạo hình
theo ý thích

Nói lên ý tưởng tạo
hình của mình

- Trưng bày sản phẩm, nói
lên ý tưởng tạo hình của
mình

Lớp Lớp học x HĐG

Cộng tổng số nội
dung phân bổ vào

chủ đề

Cộng tổng số nội
dung phân bổ vào

chủ đề

Cộng tổng 110 55 49 48 42

Lĩnh vực phát triển thể chất 22 15 12 14 14

Lĩnh vực phát triển nhận thức 25 10 12 10 12

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ 23 13 7 7 2

Lĩnh vực phát triển TCKN - XH 28 12 13 12 9

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ 12 5 5 5 5

                - Đón trả trẻ 12 10 10 5

                 - Thể dục sáng 1 1 1 1

                 - Hoạt động góc 18 16 18 18

                 - Hoạt động ngoài trời 6 5 5 5

                 - Vệ sinh - ăn ngủ 7 6 5 4

tt Mục tiêu năm Nội dung chủ đề
Hoạt động chủ đề

Phạm
vi thực

hiện

Địa điểm
tổ chức

DỰ
KIẾN
PHÂ

N
PHỐI
VÀO
CHỦ
ĐỀ/T
HÁN

G

TRƯỜNG MẦMNON HẠNH
PHÚCTMN

4 Nhánh 1 Nhánh
2 Nhánh 3 Nhánh 4

06/09
–

04/10/
2024

Trường
mầm
non

Rước
đèn
dưới
ánh

trăng

Lớp 5
tuổi B

đoàn kết

Đồ chơi
ngoài
trời
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Cộng tổng số nội
dung phân bổ vào

chủ đề

Cộng tổng số nội
dung phân bổ vào

chủ đề

                 - Hoạt động chiều 6 5 5 5

                 - Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0

                 -  Lễ hội 0 2 0 0

                 - Hoạt động học 6 5 5 5

Chia cụ thể
hoạt động học

Giờ thể chất 2 0 1 0

Giờ nhận thức 1 1 0 2

Giờ ngôn ngữ 2 1 2 1

Giờ TCKNXH 0 1 1 0

Giờ thẩm mỹ 1 2 1 2

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỔ TRƯỞNG GIÁO VIÊN

tt Mục tiêu năm Nội dung chủ đề
Hoạt động chủ đề

Phạm
vi thực

hiện

Địa điểm
tổ chức

DỰ
KIẾN
PHÂ

N
PHỐI
VÀO
CHỦ
ĐỀ/T
HÁN

G

TRƯỜNG MẦMNON HẠNH
PHÚCTMN

4 Nhánh 1 Nhánh
2 Nhánh 3 Nhánh 4

06/09
–

04/10/
2024

Trường
mầm
non

Rước
đèn
dưới
ánh

trăng

Lớp 5
tuổi B

đoàn kết

Đồ chơi
ngoài
trời
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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC 
THÁNG 1 – 2020

NĂM HỌC: 2019- 2020

UBND HUYỆN TIÊN LÃNG
TRƯỜNG MẦM NON BẮC HƯNG

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ LỚP 5 TUỔI B
CHỦ ĐỀ: “ TRƯỜNG MẦM NON HẠNH PHÚC”

Thời gian thực hiện: 4 tuần (từ 06/09 đến 04/10/ 2024)
Giáo viên: Cao Thị Thanh
                   Phạm Thị Hằng

NĂM HỌC: 2024 - 2025
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ 

trách

Ghi chú về sự 
điều chỉnh (nếu 

có)
Tên nhánh 1: Trường mầm non hạnh phúc 1 Từ  06/ 9 đến 14/9/ 2024 Cao Thị Thanh
Tên nhánh 2: Rước đèn dưới ánh trăng 1 Từ 16/ 9 đến 21/09/2025 Phạm Thị Hằng
Tên nhánh 3: Lớp 5 tuổi B đoàn kết 1 Từ 23/ 9 đến 28/9/ 2024 Cao Thị Thanh

Nhánh 4: Đồ chơi ngoài trời 1 Từ 30/9 đến 05/10/ 2024 PhạmThị Hằng

III. CHUẨN BỊ:
Nhánh 1: Trường mầm 

non hạnh phúc
Nhánh 2: Rước đèn dưới 

ánh trăng
Nhánh 3: Lớp 5 tuổi B 

đoàn kết.
Nhánh 4: Đồ chơi 

ngoài trời. 

Giáo viên

- Chuẩn bị bài soạn và các 
kế hoạch chăm sóc giáo 
dục trẻ của chủ đề đầy 
đủ.

- Tạo môi trường hoạt 
động trong nhóm lớp theo 
chủ đề .
-  Đồ dùng dạy học đồ 
chơi 
 - Bảng, giấy vẽ, đất nặn, 
keo, kéo…
- Tranh vẽ về trường 
mầm non.

- Tuyên truyền với phụ
huynh cung cấp kiến thức 

- Thay đổi hình ảnh theo 
chủ đề nhánh theo các góc 
chơi.
- 1 số tranh hình  ảnh về 
các đồ chơi ngoài trời
- Bảng, giấy vẽ, đất nặn, 
keo, kéo…

Tạo môi trường hoạt động 
trong nhóm lớp theo chủ 
đề 
- Tranh vẽ các đồ dùng 
dồ choi có trong lớp học
-  Đồ dùng dạy học đồ 
chơi  
- Bảng, giấy vẽ, đất nặn, 
keo, kéo…
- Tuyên truyền với phụ 
huynh cung cấp kiến thức 
cho trẻ về chủ đề, biết về 
thời gian con học chủ đề. 

- Tranh ảnh, đồ dùng 
chuẩn bị cho gócchơi.
- Bảng, giấy vẽ, đất nặn, 
keo, kéo…
- Chuẩn bị đầy đủ đồ 
dùng dồ chơi cho các 
tiết học.TÀI L
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Nhánh 1: Trường mầm 
non hạnh phúc

Nhánh 2: Rước đèn dưới 
ánh trăng

Nhánh 3: Lớp 5 tuổi B 
đoàn kết.

Nhánh 4: Đồ chơi 
ngoài trời. 

cho trẻ về chủ đề, biết về 
thời gian con học chủ đề.

Nhà 
trường

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở 
vật chất cho nhóm lớp
- Có đầy đủ đồ chơi ngoài 
trời
- Tạo môi trường sân vườn 
có nhiều cây xanh bóng 
mát.

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở 
vật chất cho nhóm lớp
- Có đầy đủ đồ chơi ngoài 
trời
- Tạo môi trường sân vườn 
có nhiều cây xanh bóng 
mát

Tạo môi trường sân vườn 
có nhiều cây xanh bóng 
mát
- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở 
vật chất cho nhóm lớp
- Có đầy đủ đồ chơi ngoài 
trời

- Tạo môi trường sân 
vườn có nhiều cây xanh 
bóng mát
- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở 
vật chất cho nhóm lớp

Phụ huynh - Tạo tâm lý thoải mái cho 
trẻ trước khi đưa trẻ đến 
trường.
- Cung cấp cho giáo viên 
những nguyên vật liệu để 
cô và trẻ làm đồ dùng đồ 
chơi.

-Tạo tâm lý thoải mái cho 
trẻ trước khi đưa trẻ đến 
trường 
- Cung cấp cho giáo viên 
những nguyên vật liệu để 
cô và trẻ làm đồ dùng đồ 
chơi

Tạo tâm lý thoải mái cho 
trẻ trước khi đưa trẻ đến 
trường 
- Cung cấp cho giáo viên 
những nguyên vật liệu để 
cô và trẻ làm đồ dùng đồ 
chơi

Quần áo tư trang cho trẻ 
đến lớp gọn gàng sạch 
sẽ
- Cung cấp cho giáo 
viên những nguyên vật 
liệu để cô và trẻ làm đồ 
dùng đồ chơi

Trẻ - Hứng thú tham gia hoạt 
động cùng cô và để thực 
hiện chủ đề .
- Một số đồ dùng, đồ chơi 
của trẻ. 
- Đầy đủ trang phục đồ 
dùng cá nhân khi đến lớp
- Đi học đúng giờ

- Cùng cô trang trang trí 
lớp, làm đồ dùng, đồ chơi.
- Cùng cô tìm kiếm 
nguyên vật liệu phục vụ 
cho chủ đề

Hứng thú tham gia hoạt 
động cùng cô và để thực 
hiện chủ đề .
- Một số đồ dùng, đồ chơi 
của trẻ. 
    - Đầy đủ trang phục đồ 
dùng cá nhân khi đến lớp 
   - Đi học đúng giờ

- Hứng thú tham gia 
hoạt động cùng cô và để 
thực hiện chủ đề .
- Một số đồ dùng, đồ 
chơi của trẻ. 
    - Đầy đủ trang phục 
đồ dùng cá nhân khi đến 
lớp 
   - Đi học đúng giờ
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IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúT

T Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Đón trẻ

- Cô đón trẻ vào lớp, cho trẻ cất đồ dùng cá nhân gọn gàng, đúng nơi qui định. Kiểm tra đầu tóc, 
quần áo gọn gàng, trao đổ cùng phụ huynh về sức khỏe của bé. 
- Cho trẻ xem băng hình, tranh ảnh về chủ đề:Trường mầm non.
- Cho trẻ nghe nhạc, nghe hát những bài về chủ đề. 
- Trẻ hoạt động theo ý thích. Cô đón trẻ vào lớp nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, trao đổi với phụ 
huynh về tình hình của trẻ.
-TC: Chơi với các ngón tay, kết bạn
- Trò chuyện về thói quen vệ sinh phòng bệnh về một số bệnh liên quan đến ăn uống
Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện 
tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
- TC: Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)
- Trò chuyện với trẻ về khi nào phải thay quần áo, khi thay xong quần áo bẩn cho vào đâu?
- Trò chuyện với trẻ khi nào  phải chải tóc
- Trò chuyện với trẻ về cách phòng tránh một số tai nạn, bệnh thông thường.
- Trò chuyện với trẻ về đặc điểm , sở thích, nhu cầu của bạn trai, bạn gái
- Trò chuyện với trẻ về ảnh hưởng của thời tiết đến sức khỏe con người, việc lựa chọn trang phục 
phù hợp theo mùa.
- TC: Nói lời cảm xúc và hiểu biết của mình một cách rõ ràng, dễ hiểu bằng các câu đơn, câu ghép 
khác nhau.
- Trò chuyện, tìm hiểu cách ứng xử lễ phép với cô giáo và các bạn, Khả năng làm công việc tự 
phục vụ của bản thân, tham gia các hoạt động.

2 Thể dục sáng - Khởi động: Cho trẻ làm đoàn tàu lên đường đên trường mầm non, cho trẻ đi theo đội hình vòng 
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúT

T Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

tròn, đi kết hợp các kiểu đi: đi nhanh, đi chậm, đi khom, đi mé, chạy nhanh, chạy chậm…Sau đó 
về đội hình 3 hàng ngang theo tổ dãn cách đều.
- Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với lời bài hát: Trường của cháu đây là trường mầm non

+ Hô hấp: Gà gáy.
+ Tay: Đưa 2 tay ra trước, lên cao
+ Chân: Đưa chân ra phía trước, đưa về phía sau. 
+ Lưng, bụng, lườn: Đứng cúi gập người, ngón tay chạm mũi bàn chân.
+ Bật, nhảy: Nhảy lên đưa hai chân sang ngang.

- Trò chơi vận động: Lộn cầu vồng,  kết bạn,  kéo cưa lừa xẻ
Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1- 2 vòng theo nhạc bài hát: “Ồ sao bé không lắc” quanh sân 
tập.

Nhánh 
1: 
Trườn
g mầm 
non 
hạnh 
phúc

Ngày 06/ 09/ 
2024

PTTC
Nhảy lò cò 

5m

Ngày 07/ 09/ 
2024

PTTM
Ôn bài hát 
Trường của 
cháu đây là 
trường mầm 

non.
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúT

T Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Ngày 09 / 09/ 
2024

PTTC
Đi trên dây

Ngày 10/ 09/ 
2024

PTNT:
Khám phá 

trường mầm 
non

Ngày 11/ 09/ 
2024

PTNN
Dạy trẻ đọc thơ 

bài: Bé đến 
trường.

Ngày 12/ 09/ 
2024

PTTM
Vẽ trường 
mầm non

Ngày 13/ 09/ 
2024

PTNN
Làm quen chữ 

cái o, ô, ơ

Ngày 14/ 09/ 
2024

PTNN
Ôn chữ cái o, 

ô, ơ

Nhánh 
2: 
Rước 
đèn 
dưới 
ánh 
trăng 

Ngày 
16/9/2024

PTTM
 Làm đèn 
Trung thu bằng 
các nguyên vật 
liệu

Ngày 
17/9/2024

PTNT
Dạy kỹ năng 

ca hát.
“ Vầng trăng 
yêu thương”

 

Ngày 
18/9/2024

PTTCKNXH: 
Bé vui đón Tết 

trung thu

Ngày 
19/9/2024

PTNN 
Dạy trẻ đọc 
thuộc thơ: 
Trăng ơi từ 

đâu đến.

Ngày 
20/9/2024

PTNT
Ôn số lượng 

trong phạm vi 
5.

Ngày 
21/9/2024

PTNN
Ôn bài thơ: 
Trăng ơi từ 
đâu đến.

3
Hoạt 
động 
học

Nhánh 
3: Lớp 
5 tuổi 
B đoàn 
kết.

Ngày 
23/9/2024

PTTC.
Chạy 18m theo 

hướng thẳng 
trong 5-7 giây.

Ngày 
24/9/2024

PTNN
Kể chuyện 

cho trẻ nghe:  
Gà tơ đi học

Ngày 
25/9/ 2024

PTTM
Nặn đồ chơi 

tặng bạn.

Ngày 
26/9/2024

PTNN
Dạy trẻ học 
thuộc thơ: 
Giờ chơi của 
bé

Ngày 
27/9/2024

PTTCKNXH
Bạn của bé.

Ngày 
28/9/2024

PTNN
Ôn câu 
chuyện:  Gà 
tơ đi học
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúT

T Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Nhánh 
4: Đồ 
chơi 
ngoài 
trời

Ngày 
30/9 2024

PTTM
Vẽ đồ chơi 
ngoài trời

Ngày 
01/10/2024

PTNN
Dạy trẻ đọc 
thuộc thơ: 
Bập bênh.

Ngày 
02/10/2024

PTNT
Đếm đến 6, 
nhận biết số 
lượng trong 
phạm vi 6, 
nhận biết chữ 
số 6

Ngày 
03/10/2024

PTTM
Khám phá đồ 

chơi trong 
trường mầm 

non

Ngày 
04/10/2024

PTTM
Dạy kỹ năng 

ca hát: Bé 
chơi bập bênh

Ngày 
05/10/2024

PTNT
Ôn đếm đến 
6, nhận biết 
số lượng 
trong phạm vi 
6, nhận biết 
chữ số 6

Ngày 
6/09/2024

- Quan sát: 
Bầu trời
- TCVĐ: 
Chạy tiếp sức.
- Chơi tự do 
tại khu vực 
hòn non bộ.

Ngày 
07/9/2024

- Quan sát: 
Trường học 
của bé.
- TCVĐ: Bật 
liên tục qua 
các ô vòng.
- Chơi tự do 
tại khu vực 
cát và sỏi đá

4

Hoạt 
động 
ngoà
i trời

Nhánh 
1

Ngày 
09/9/2024

- Trải nghiệm: 

Ngày 
10/9/2024

- Thí nghiệm: 

Ngày 
11/9/2024

- Quan sát: Một 

Ngày 
12/9/2024

- Thí nghiệm: 

Ngày 
13/9/2024

- HĐTN: 

Ngày 
14/9/2024

- Quan sát: 
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúT

T Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Nhổ hành hoa
- TCVĐ: Kéo 
co.
- Chơi tự do tại 
khu vực sân đá 
bóng

Cùng cô  làm 
thí nghiệm vật 
chìm vật nổi.
- TCVĐ: 
Đoán xem 
bạn nào
- Chơi tự do 
tại khu vực 
cát và sỏi đá

số ký hiệu 
thông thường ở 
trường mầm 
non.
- TCVĐ: Đi 
kiểm chúa na
- Chơi tự do tại 
khu cổ tích

Chất tan và 
không tan
- TCVĐ: Đá 
bóng vào gôn
- Chơi tự do 
tại khu vực 
chợ quê

Nhặt lá xếp 
trường mầm 
non.
- TCVĐ: 
Rồng rắn lên 
mây
- Chơi tự do 
tại khu vực 
cát và sỏi đá.

Sân trường
- TCVĐ: Chơi 
với bóng
- Chơi tự do 
tại khu vực 
sân bóng

Nhánh 
2

Ngày
16/9/2024

- Quan sát 
khung cảnh 
chuẩn bị đón 
ngày TT của 
trường.
- TCVĐ: Kéo 
co.
- Chơi tự do tại 
khu vực sân đá 
bóng

Ngày
17/9/2024

- Trải nghiệm: 
Cùng cô bày 
mâm cỗ 
Trung thu
- TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột
- Chơi tự do 
tại khu vực 
hòn non bộ

       Ngày
18/9/2024

- Thí nghiệm: 
Quả chanhnổi 
và chìm
- TCVĐ: Đá 
bóng vào gôn
- Chơi tự do tại 
khu vực cầu 
trượt.

Ngày 
19/9/2024

- Trải nghiệm: 
Làm đèn ông 
sao
- TCVĐ: 
Rồng rắn lên 
mây.
- Chơi tự do 
tại khu vực 
cát sỏi

Ngày 
20/9/2024

- Thí nghiệm:
Hạt gạonhảy 
múa
- TCVĐ: 
Nhảy tiếp 
bước.
- Chơi tự do 
tại khu vực 
vận động

Ngày
21/9/2024

- Quan sát đồ 
chơi xích đu, 
thang leo.
- TCVĐ: Chơi 
với vòng
- Chơi tự do 
tại khu chợ 
quê.

Nhánh 
3

Ngày
23/9/2024

Ngày
24/9/2024

Ngày
25/9/2024

Ngày
26/9/2024

Ngày 
27/9/2024

Ngày 
28/9/2024
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúT

T Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

- Trải nghiệm: 
Cô cùng trẻ 
chăm sóc và 
bảo vệ bồn cây.
- TCVĐ: Nhảy 

vào, nhảy ra
- Chơi tự do tại 
khu vực xích 

đu

- Thí nghiệm: 
Pha màu sắc.
- TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột
- Chơi tự do 
tại khu vực 
hòn non bộ

- Quan sát: 1 số 
biển báo quanh 
sân trường.
- TCVĐ: Bạn ở 
đâu.
- Chơi tự do tai 
sân bóng.

- Trải nghiệm: 
Nhặt lá cây 
quanh bồn lớp 
bé.
- TCVĐ: 
Rồng rắn lên 
mây
- Chơi tự do 
tại khu vực 
cửa bếp

- Quan sát: 
Đồ dùng của 
lớp bé
- TCVĐ: 
Rồng rắn lên 
mây
- Chơi tự do 
tại khu vực 
sỏi đá

- Hướng dẫn 
trẻ chơi an 
toàn quanh 
sân trường.
- TCVĐ: Đá 
bóng vào gôn
- Chơi tự do 
tại khu vực cổ 
tích

Nhánh 
4

Ngày 
30/9/2024

- Quan sát trò 
chuyện về các 
lớp học trong 
trường bé.
- TCVĐ: 
Chuyền bắt 
bóng qua đầu, 
qua chân.
- Chơi tự do tại 
khu vực xích 

đu

Ngày
01/10/2024

- Thí nghiệm: 
Sự hòa tan 
trong nước

- TCVĐ: Luôn 
luôn chẳng 

chạy
Chơi tự do tại 
sân chơi khu  
vực cầu trượt

Ngày
02/10/2024

- Trải nghiệm: 
Nhặt lá cây

- TCVĐ: nhảy 
lò cò

- Chơi tự do tại 
khu vực hòn 

non bộ

Ngày 
03/10/2024

- Trải nghiệm: 
Cùng trẻ nhổ 
cỏ bồn cây.
 - TCVĐ: Kéo 
co
- Chơi tự do 
tại khu vực 
sân đá bóng

Ngày 
04/10/2024

- Thí nghiệm: 
Thí nghiệm 
với quả trứng
- TCVĐ: 
Đoán xem 
bạn nào
- Chơi tự do  
khu vực xích 
đu

Ngày
05/10/2024

- Quan sát: 
Khu nhà bếp
- TCVĐ: Thả 
đỉa ba ba
- Chơi tự do  
quanh khu 
bếp, dùng 
phấn vẽ đồ 
chơi lớp bé.
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúT

T Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Rèn kĩ năng mời cô, mời bạn khi ăn.
- Trò chuyện về thói quen ăn chậm nhai kĩ.
-  Làm quen chỉ dẫn của một số kí hiệu thông thường ở trường lớp.
- Trẻ chủ động và độc lập trong một số hoạt động, Làm trực nhật tham gia phối hợp với các bạn 
trong giờ ăn, ngủ.
- Trò chuyện với trẻ về các thao tác rửa tay, Thực hành cho trẻ rửa tay đúng thao tác.
- Trò chuyện với trẻ về các thao tác cách xúc miệng nước muối. Thực hành xúc miệng nước muối 
đúng quy trình.
- Thực hành kỹ năng rửa tay bằng xà phòng 
- Tổ chức hướng dẫn trẻ cách sử dụng bồn cầu sau khi đi vệ sinh. 
- Tổ chức hướng dẫn trẻ biết bảo quản thiết bị vệ sinh sau khi đi vệ sinh

6
Hoạt 
động 
chiề

Nhánh 
1

Ngày 
06/9/2024

- Trò chuyện 
vế cách thay 
quần áo và để 
vào nơi quy 
định

Ngày 
07/9/2024

- Cùng cô lau 
giá, sắp xếp 
đồ chơi các 
góc.
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúT

T Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Ngày 
09/9/2024

- Trò chuyện, 
thực hành về 
một số trường 
hợp không an 
toàn: Người lạ 
bế ẫm, rủ đi 
chơi, cho đồ 
ăn.

Ngày 
10/9/2024

- Hướng dẫn 
cách xem hạn 
sử dụng, ký 
hiệu an toàn, 
hướng dẫn sử 
dụng bằng ký 
hiệu trên bao 
bì sản phẩm

Ngày 
11/9/2024

- Xem video 1 
số công việc 
đơn giản hàng 
ngày. Video 
sắp và dọn bàn 
ăn.

Ngày 
12/9/2024

- Cho trẻ làm 
quen và 
hướng dẫn 
cácg đọc chữ 
o, ô, ơ.

Ngày 
13/9/2024

- Liên hoan 
văn nghệ cuối 
tuần.

Ngày 
14/9/2024

- Hướng dẫn 
trẻ chơi góc 
xây dựng.

Nhánh 
2

Ngày
16/9/2024

Xem video, trò 
chuyện về các 
hoạt động 
trong ngày Tết 
trung thu.

Ngày 
17/9/2024

Làm quen, trò 
chuyện về đồ 
chơi trong 
trường.

Ngày 
18/9/2024

Xem vi deo 1 
số công việc 
hàng ngày. 

Ngày 
19/9/2024

Tập văn nghệ 
trung thu

Ngày 
20/9/2024

Liên hoan văn 
nghệ cuối 
tuần

Ngày 
21/9/2024

Cô giới thiệu 
1 số quyển 
sách trong 
góc truyện.

u

Nhánh 
3

Ngày 
23/9/2024

-Thực hành kỹ 
năng rửa tay 
bằng xà phòng

Ngày 
24/9/2024

-Làm quen 
bài thơ: Cô 
giáo của con 

Ngày 
25/9/2024

-Đọc truyện 
cho trẻ nghe: 
Câu chuyện Bé 
hiểu phép tắc.

Ngày 
26/9/2024

- Xem vi deo 
Hướng dẫn trẻ 

cách bảo vệ 
an toàn cho 

mình. Không 

Ngày 
27/9/2024

Xem vi deo
Tự làm một 
số việc đơn 
giản hàng 

ngày vi deo 

Ngày
 28/9/2024

Liên hoan văn 
nghệ cuối 
tuần
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúT

T Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

leo trèo lan 
can…

phơi quần áo

Nhánh 
4

Ngày
30/09/ 2024

Giới thiệu, xem 
1 số sách mầm 

non

Ngày 
01/10/2024

- Dạy trẻ cách 
thay quần áo 
và để đúng 

nơi quy định.

Ngày 
02/10/2024

Cho trẻ nhận 
biết ký hiệu 

của trẻ
Làm quen thao 

tác rửa mặt.

Ngày 
03/10/2024

Tự làm một 
số việc đơn 
giản hàng 
ngày.
Vi deo Hướng 
dẫn trẻ cách 
gấp quần áo 
ngọc xuyên

Ngày 
04/10/2024

Liên hoan văn 
nghệ cuối 

tuần

Ngày 
05/10/2024

Cùng trẻ hát 1 
số bài hát về 
chủ đề.

7 Đón  trả trẻ - Cô cùng trẻ chuẩn bịđồ dùng cá nhân cho trẻ trước khi ra về.
- Cho phụ huynh ký vào sổ đón, trả trẻ.
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC
Phân phối vào các 

nhánhtt Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị
N 1 N2 N 3 N4

Góc phân vai
+ TC: 1
- Bé làm 
đầu bếp 
giỏi

x x

+ TC:2
- Nấu các 
món ăn bé 
thích

x x

+ TC3: Bé 
làm bánh 
đa nem x

Nấu 
ăn

+ TC4: 
- Bún cá 
cay

- Trẻ biết phối hợp chơi 
theo nhóm một cách nhịp 
nhàng
- Trẻ biết lấy và cất đồ 
dùng đúng nơi quy định.
- Rèn cho trẻ kỹ năng giao 
tiếp  và thực hiện một số 
thao tác vệ sinh trước khi 
chế biến.
- Có kỹ năng chế biến 
một số món ăn, biết gọi 
tên, giới thiệu các mặt 
hàng, món ăn bán trong 
góc ẩm thực.

- Thỏa thuận với bạn và 
phân công công việc cho 
từng thành viên trong nhóm 
chơi.
- Thực hiện các thao tác:
+ Lên thực đơn cho ngày 
hôm nay.
+ Đi chợ mua thực phẩm
+ Sơ chế thực phẩm.
+ Chế biến thực phẩm.
+ Bày thức ăn ra đĩa

- Đồ dùng nấu 
ăn: Dao , thớt, 
nồi, chảo, bát, đĩa
- Một số loại 
thực phẩm: Rau, 
củ, quả, tôm, cá , 
thịt..

x

1

Bán 
hàng

Siêu thị mi 
ni.

- Trẻ biết chào mời khách 
vào thăm các khu vực bán 
hàng.
- Biết bày hàng, sắp xếp 
hàng hóa phân theo các 
mặt hàng.

- Trẻ sắp đặt hàng hóa, bày 
các loại mặt hàng theo khu, 
gắn giá tiền cho từng loại 
mặt hàng.
- Mời chào khách hang
- Giới thiệu mặt hàng cho 

-  Một số, loại 
rau sạch, quả 
sạch, các loại 
hoa,  đồ dùng , 
mặt hàng phục vụ 
cho ngày tết.

x x x x
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Phân phối vào các 
nhánhtt Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị

N 1 N2 N 3 N4
- Biết giới thiệu tên một số 
đồ dùng, mặt hang về 
trung thu có ở trong siêu 
thị.
- Biết lấy đúng mặt hàng 
cho khách nhu cầu mua, 
biết nhận tiền, trả tiền và 
nói lời cảm ơn khách hàng.
- Biết dọn hàng ngăn nắp 
khi kết thúc chơi.
- Trẻ chơi đoàn kết với bạn 
trong góc chơi.

khách, tư vấn cho khách 
lựa chọn hàng, 
- Khách mua hàng biết hỏi 
giá các mặt hàng mà mình 
chọn…
- Cảm ơn khách đến mua 
hàng, chào khách hẹn gặp 
khách lần sau

- Một số món ăn 
trong siêu thị: 
Món ăn ngày tết.( 
Bánh trưng, 
giò…)
-Trứng rán, cá 
rán, các loại rau 
củ quả…
- Giá tiền, tiền 
mua hàng.

Bác sĩ - TC: Bé 
làm bác sĩ

- Trẻ biết cách khám bệnh , 
kê đơn và phát thuốc cho 
bệnh nhân

Trẻ biết nhập vai chơi và 
mô phỏng cách khám bệnh 
cho bệnh nhân.
+ Chào hỏi bệnh nhân
+ Hưỡng dẫn bệnh nhân 
đăng ký khám bệnh.
+ Bác sĩ khám bệnh
+ Y tá kê đơn lấy thuốc.

- Sổ khám bệnh, 
- Tủ thuốc
- Dụng cụ y tế:  
Kim tiêm, ống 
nghe….
- Tiền, bảng giá 
thuốc.

x x x x
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Phân phối vào các 
nhánhtt Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị

N 1 N2 N 3 N4
TC1: 
- Xây 
trường 
mầm non x

+ TC2:
- Xây khu 
vui chơi 
trung thu 

x

+ TC3: 
- Xây lớp 
học bé. x

2 Góc 
xây 
dựng

+ TC4: 
 Xây khu 
vui chơi 
trong 
trường 
mầm non

- Trẻ biết thỏa thuận phân 
công việc cho từng thành 
viên trong nhóm chơi.
- Biết xếp gạch để xây 
khuôn viên trường.
- Biết chọn công trình để 
xây. Biết cách xây theo sự 
thống nhất trong nhóm và 
một số gợi ý của cô.
- Biết dùng gạch để xếp 
thành khuôn viên sân 
vườn.
- Biết dùng các loại đồ 
dùng, đồ chơi rau, củ, 
quả… để xếp vào từng vị 
trí của công trình sao cho 
phù hợp.
- Biết hợp tác cùng bạn 
trong khi chơi.
- Biết giao lưu với góc 
chơi khác để mua đồ dùng 
bổ xung cho công trình của 
mình.
- Biết giới thiệu về các khu 
công trình đã xây.

- Trẻ về nhóm thỏa thuận, 
phân công nhiệm vụ cho 
từng thành viên.

- Thảo luận chọn mẫu công 
trình để xây.

- Giới thiệu công trình.
- Thu dọn đồ dùng, đồ chơi 
và sắp đặt đúng quy định 
sau khi chơi.

- Mẫu gợi ý của 
cô về công trình 
xây dựng.

- Dụng cụ xây 
dựng…

x
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Phân phối vào các 
nhánhtt Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị

N 1 N2 N 3 N4
- Làm 
quen với 
toán.
TC: Gắn 
đúng số 
lượng

- Trẻ biết lựa chọn các trò 
chơi mà mình thích
- Trẻ biết chơi đúng cách.
- Trẻ giữ trật tự trong khi 
chơi.
- Trẻ biết lấy và cất dồ 
dùng gọn gang

- Trẻ lấy bảng chơi chọn số 
tùy theo ý thích sau đó lấy 
đồ dùng gắn vào bảng theo 
số đã chọn.

- Các thẻ số, đồ 
dùng phù hợp với 
chủ đề.

x x x x

TC: Tiếp 
theo là gì

- Trẻ biết tìm ra quy tắc 
sắp xếp đúng theo quy tắc.

- Trẻ biết cách sắp xếp theo 
quy tắc : 1 cái cặp, 2 cây 
bút 3 quyển vở và được lặp 
lại 1 cái cặp, 2 cây bút và 3 
quyển vở.

- Các Đồ dùng 
phù hợp với chủ 
đề x x x x

TC:Nhanh 
và khéo

- Trẻ dùng dây và đi theo 
thứ tự các đường zíc zắc

- Thẻ số , dây 
chun. Đồ dùng 
phù hợp với chủ 
đề.

x x x

3 Góc 
học 
tập

TC: Gắn 
cho đủ số 
lượng

- Trẻ chọn đúng số lượng 
gắn vào nhóm đã chọn.

- Trẻ biết được các số 
thông qua trò chơi.

- Trẻ nhận biết được các số 
sau đó tìm số lượng để vào 
các ô theo yêu cầu

- Thẻ số, cái cặp, 
bút, quyển vở… 
đủ cho trẻ hoạt 
động. x x x
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Phân phối vào các 
nhánhtt Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị

N 1 N2 N 3 N4
TC: Tìm 
nhị cho 
hoa.

- Trẻ lấy các bông hoa gắn 
lên bảng chơi sau đó chọn 
đúng nhị của bông hoa có 
số giống ở cánh hoa.

- Bông hoa , thẻ 
số x x x

TC: Gắn 
đúng số 
lượng

- Trẻ lấy các lõi giấy và 
chọn số theo ý thích vào 
thân giấy. Sau đó gắn chùm 
lá lên lõi giấy và đặt đúng 
số lượng giống chữ số ở lõi 
giấy.

- Lõi giấy, cầu 
trượt, bập bênh. 
Thẻ số. x x x

TC: Chia 
nhóm

- Trẻ biết được các số 
thông qua trò chơi.
-Trẻ gắn các đồ dùng phù 
hợp với chữ số đã chọn. 

- Trẻ biết được các số 
thông qua trò chơi.
-Trẻ gắn các đồ dùng phù 
hợp với chữ số đã chọn. 

- Trẻ biết chia một số tự 
nhiên thành các nhóm có 
tổng bằng số đã chọn.

- Trẻ lấy chữ số tùy theo ý 
thích suy nghĩ xem có mấy 
cách chia nhóm ở số đó. 

- Thẻ số, đồ dùng 
phù hợp với chủ 
đề.

x x x x

TC: Phân 
loại đồ 
dùng.

- Trẻ chọn lô tô theo đúng 
chất liệu và công dụng của 
đồ dùng.

- Các lô tô chủ 
đề. x x x x

TC: Nắp 
chai con 
số.

- Trẻ phân loại đồ dùng 
theo chất liệu, phân loại đồ 
dùng theo công dụng.

- Trẻ biết chọn các số 
giống như nắp chai .

- Trẻ lấy số gắn vào bên 
nắp chai giống số trên l nắp 
chai đã chọn.

- Các thẻ số, nắp 
chai. x x x x
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Phân phối vào các 
nhánhtt Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị

N 1 N2 N 3 N4
- TC: Thỏ 
con nhanh 
trí

- Trẻ lấy đồ dùng là các 
hình chữ nhật mặt dưới có 
các chữ số và úp mặt dưới 
xuống sau đó chọn một số 
bất kỳ làm số cần tìm sau 
đó 2 bạn chơi oẳn tùi tì 
xem ai đi trước lật thẻ hình 
chữ nhật lên xem có đúng 
với số đã chọn thì được đi 
tiếp nếu sai bị mất lượt.

- Thẻ số.

x x x

-TC: 
Nhanh tay 
nhanh 
mắt.

- Trẻ lấy một thẻ số tự 
nhiên gắn lên bảng chơi sau 
đó trẻ phải tìm những thẻ 
số khác giống như mẫu trẻ 
đã chọn.

- Thẻ số.

x x x

TC: Ai 
thông 
minh hơn.

- Trẻ chọn được số theo 
yêu cầu.

- Trẻ nhận biết được các 
số.

- Trẻ biết thêm bớt trong 
phạm vi số đã học.

- Trẻ lấy thẻ số gắn vào 
bảng chơi sau đố lấy đồ 
dùng gắn sao cho bằng chữ 
số đã chọn và thực hiện 
cộng và trừ trong phạm vi 
đã học

- Thẻ số, đồ dùng 
phù hợp với chủ 
đề.

x x x

TC: Bạn 
nào đoán 
giỏi

 - Trẻ biết cách tô và nói 
đúng số lượng

- Trẻ lấy bút nối đúng số 
lượng. 

- Tranh nhả về 
chủ đề có nối các 
số. x x x
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Phân phối vào các 
nhánhtt Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị

N 1 N2 N 3 N4
- Làm 
quen với 
chữ cái.
TC: Tìm 
nhị cho 
hoa.

- Trẻ biết cách tìm nhị của 
hoa có các chữ cái giống ở 
cánh hoa

- Trẻ lấy nhị của bông hoa 
gắn vào bông hoa sao cho 
chữ cái giống ở cánh hoa.

- Các bông hoa 
và  nhị hoa có 
gắn các chữ cái.

x x x

TC: Vườn 
hoa chữ 
cái.

- Trẻ nhận biết được các 
chữ cái qua một vườn hoa.

- Trẻ lấy các chữ cái gắn 
vào nhị hoa và chậu hoa 
sac ho 2 chữ cái đó phải 
giống nhau.

- Các bông hoa 
và thẻ chữ cái.

x x x

- TC: Bé 
ghép chữ:

- Trẻ biết cách ghép thành 
từ có nghĩa giống mẫu của 
cô.

- Trẻ lấy các chữ cái sau đó 
chọn các chữ cái ghép lại 
với nhau theo mẫu của cô.

- Các hình ảnh 
theo chủ đè trẻ 
học . x x x x

- TC: Thử 
tài thông 
minh hơn

- Trẻ biết nối chữ cái theo 
đúng yêu cầu của cô

- Trẻ lấy bút tìm các chữ 
cái có trong câu hoàn chỉnh 
và nối vào chữ cái theo yêu 
cầu.

- Các hình ảnh có 
mẫu câu hoàn 
chỉnh, thẻ chữ 
cái.

x x x x

- Làm 
quen với 
văn học.
TC: Xem 
tranh ảnh 

- Trẻ nói được nội dung 
của bức tranh về các đồ 
chơi 
trong trường mầm non.

- Trẻ xem tranh và nói 
được nội dung bức tranh và
 đóng các nhân vật có trong 
bức tranh.

- Các hình ảnh về 
chủ đề trẻ học x x x
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Phân phối vào các 
nhánhtt Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị

N 1 N2 N 3 N4
về chủ đề.

TC:Xem 
sách về 
chủ đề.

- Trẻ biết cách gấp mở 
sánh. Trẻ biết nói được nội 
dung có trong quyển sách.

- Trẻ biêt kể theo nội dung 
của quyển sách.

- Các quyển sách 
có nội dung về 
chủ đề. x x x x

TC:  Kể 
chuyện về 
chủ đề.

- Trẻ biết nhập vai thanh 
các nhân vật.

- Trẻ biết đóng vai và kể 
theo các nhân vật trong 
chuyện.

- Các con rối về 
các câu chuyện 
về chủ đề. x x x x

4 Góc
Nghệ 
thuật

- Âm nhạc - Trẻ biết hát và thuộc các 
bài hát về chủ đề trẻ học
- Trẻ biết cách vỗ tay 
TTTC các bài hát về chủ 
đề trẻ học
- Trẻ biết hát kết hợp với 
vận động múa các bài 
trong chủ đề.

- Trẻ biết sử dụng các dụng 
cụ âm nhạc để kết với bài 
hát và kết hơp với gõ đệm 
theo tiết tấu, và kết hợp 
nhịp nhàng với các động 
tác múa

- Dụng cụ âm 
nhạc( Gáo dừ, 
thanh la, nơ 
tay....)

x x x x
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Phân phối vào các 
nhánhtt Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị

N 1 N2 N 3 N4
- Tạo hình - Trẻ biết thể hiện sự khéo 

léo của đôi bàn tay để 
trang trí một số đồ dùng 
cho cho chủ đề.
- Trẻ biết sử dụng kỹ năng 
đã học để cắt dán về chủ 
đề
- Trẻ biết lựa chọn các đồ 
dùng để làm đồ dùng cho 
ngày tết trung thu.
- Trẻ biết làm Abuml về 
chủ đề.

Trẻ biết sử dụng các 
nguyên liệu để trang trí.
- Trẻ biết luân chuyển sản 
phẩm sang các góc chơi 
khác.

- Các nguyên 
liệu: Giấy màu, 
hồ dán, keo, kéo, 
xốp, vải vụn, hộp 
bánh, vỏ lon bia, 
nước ngọt…, 
băng 
dính 2 mặt…
- Mẫu gợi ý của 
cô.

x x x x

5 Góc 
thiên 
nhiên

- Bé chăm 
sóc cây

- Trẻ biết cách chăm sóc 
cây.

- Cho trẻ ra góc thiên 
nhiên. Cô hướng dẫn trẻ 
cách chăm sóc cây: Tưới 
nước cho cây, nhỏ cỏ, bắt 
sâu.

- Góc thiên 
nhiên, dụng cụ 
chăm sóc cây. x x x x
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